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PHỤ LỤC  

BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

LOẠI HÌNH BẢO HIỂM TAI NẠN 24/24 
 

1. Số tiền bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm: 

 

Số tiền bảo hiểm Tỷ lệ phí/năm(%) 

Từ 1 đến 300 triệu đồng Từ 0,28 – 0,75 

Trên 300 triệu đồng Từ 0,4 – 0,9 

 

Trường hợp khách hàng chỉ tham gia 1 trong 2 quyền lợi, áp dụng theo biểu phí sau: 

 

 

Quyền lợi bảo 

hiểm 

Số tiền bảo hiểm (triệu đồng) 

Đến 20 
Trên 20 

đến 50 

Trên 50 

đến 100 

Trên 100 

đến 300 

Trên 300 

Tỷ lệ phí bảo hiểm/năm (%) 

Chết thương tật vĩnh 

viễn do tai nạn 
0,1 0,16 0,22 0,28 0,34 

Thương tật tạm thời  

do tai nạn 
0,18 0,26 0,34 0,47 0,56 

 

Phụ phí áp dụng đối với sửa đổi bổ sung mở rộng điểm loại trừ. 

Phí bảo hiểm sẽ tùy thuộc vào đánh giá rủi ro của công ty bảo hiểm. 

 

 

 

 

 

 


